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       s : 32/2019/DS-ST 

N   : 28-11-2019  

V/v “tr n     p   p   n    

v y tài sản”. 

                  Ủ                

        –       –           

 

NHÂN DANH  

                       Ủ                
 

                                               

 

                                           

   m p  n –     t   p i n t  : Bà Lê Thị Trúc Li h. 
 

      i t  m n  n   n:   

1/. Ông N u ễ  Hữu Phước. 

2/. Bà Ngu ễ  Thị Diệu Tra  . 
 

                : ông Huỳ h Sa Rê  - Thư    T a     h   d   hu ệ       

Long. 
 

                                                tham gia phiên tòa: bà 

N u ễ  Thị N oa  - Kiểm s t viê . 
 

Trong n    28 th    11  ăm 2019 t i tr  s  T a     h   d   hu ệ       Lo    

t  h Tr  Vi h m   hiê  t a   t    s  th m c     hai v     th     s : 102/2019/TLST-

DS ngày 12 tháng 4  ăm 2019 v  “ r n     p   p   n  v y tài sản” theo  u  t  ị h 

 ưa v     ra   t    s : 193/2019/ ĐXXST-DS,      11/11/2019  iữa c c  ư    s : 
 

N uy n  ơn:     N u ễ  Vă  T  si h  ăm 1984 (có mặt).  

Địa ch : Thị trấ   , hu ệ     t  h Tr  Vi h. 
 

Bị  ơn: 1/.    Trầ  Thị H  si h  ăm 1960 (có mặt).    

2/. Ông Trầ  Vă  H  si h  ăm 1955 ( êu cầu   t    vắ   mặt).  

3/.    N u ễ  Thị    si h  ăm 1920 (vắ   mặt).  

Đồ    ịa ch : ấ  T, xã P  hu ệ     t  h Tr  Vi h. 

4/.    Ph m Xu   M  si h  ăm 1986 ( êu cầu   t    vắ   mặt).  

N i Đă      HKTT: ấ  T, xã P, huyệ     t  h Tr  Vinh. Hiệ   a   t m  iam t i 

tr i t m  iam      a  t  h T. 
 

N ười  ại  iện   p p  p     bà N uyễn   ị B:   

1/.     Trầ  Vă  H  si h  ăm 1955 ( êu cầu   t    vắ   mặt). 

2/.    Trầ  Thị H  si h  ăm 1960 (có mặt). 

Đồ    ịa ch : ấ  T, xã P  hu ệ     t  h Tr  Vi h.  
 

N ười  ó quyền l i và n  ĩ  vụ li n qu n:  

1/. Ô   Ph m Vă  T  si h  ăm 1954 ( êu cầu   t    vắ   mặt).  

Địa ch : ấ  T, xã P, hu ệ     t  h Tr  Vi h. 

2/.  hị Trầ  Thị Hồ   T  si h  ăm 1984 ( êu cầu   t    vắ   mặt).  

Địa ch : ấ  T, xã P  hu ệ     t  h Tr  Vi h. 
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3/. A h Trầ  Tru      si h  ăm 1989 ( êu cầu   t    vắ   mặt).  

Địa ch : ấ  T, xã P  hu ệ     t  h Tr  Vi h. 
 

          Ụ   : 
 

  eo  ơn k ởi kiện và qu  trìn   iải quyết vụ  n n uy n  ơn ôn  N uyễn Văn   

trình bày: Ông có cho bà M và bà H va  ti   04  ầ  c  thể  hư sau: 

Ngày 19/02/2016 bà Trầ  Thị H  b  Ph m Xu   M  u     h  ông   m  iấ  mượ  

500.000.000  ồ        vi t  iấ  biê   hậ  cho b  H, bà M tr c ti      tê  v   hi họ tê  

v o biê   hậ  c       H, bà B khô   tr c ti      tê  m  do b  M  em v  cho b   , ông 

H ký tê   việc va  ti    h    th  chấ  t i s    ì ch   iao  iấ  qu    s  d     ất của hộ 

bà N u ễ  Thị     iấ  chứ   mi h  h   d   v  sổ hộ  h u của b    cho ông  iữ. Sau 

 ó do b    bị bệ h  ê  ông  ã tr   iấ  chứ   mi h v  hộ  h u cho b     ch   iữ   i  iấ  

 ất. Sau  hi c c bê   ã    v o biê   hậ   ông  ưa ti   cho b  M. M c  ích va  ti      

 ể chu ể  cho     T  ấ  cát bên C  thời h   va     tro   v    10      sẽ tr    i   ãi suất 

do thời  ia  va    ắ   ê  sau  hi tr  ti   v    sẽ tí h tr   ãi sau. Sau thời h   10      

 h    có tr  cho ông  hư   bà M  ưa cho ông 15.000.000  ồ    ể  ó    ãi  việc  óng 

 ãi  h    có   m  iấ  tờ  cũ    h    có ai chứ    i  . 
 

Ngày 31/5/2016 bà H     hỏi mượ  ông s  ti   50.000.000  ồ    m c  ích  ó   

lãi cho Ngân hàng S –Phòng giao dịch  . Nội du   biê   hậ  do ông ghi, bà H ký tên và 

 hi họ tê  v o biê   hậ . Thời h   va           03/6/2016 sẽ tr    i  v   ãi suất do thời 

h   va    ắ   ê   hi tr    i ti   v   sẽ tí h  ãi sau  việc va  ti    h    có th  chấ  t i 

s  . 

Ngày 11/7/2016 bà H mượ  50.000.000  ồ     ội du   biê   hậ  do ông ghi biên 

 hậ  cho b  H    tê  v   hi họ tê  v o biê   hậ   việc  hậ  ti   có s  chứ    i   của 

em Trầ  Tru      m c  ích va  ti      tr  ti   Ngân hàng cho bà M  thời h   va  tro   

v    30               11/8/2016 sẽ tr    i  v   ãi suất do thời h   va    ắ   ê   hi   o 

tr  v   sẽ tí h  ãi sau  việc va  ti    h    có th  chấ  t i s  . 
 

Ngày 18/7/2016 bà H và bà M  ê  mượ  ông 400.000.000  ồ    biê   hận là do 

ông ghi, bà H, bà M    tê  v   hi họ tê  v o biê   hậ   ông tr c ti    ưa ti   cho b  H. 

M c  ích va  ti    ể tr  ti   N    h    cho b  H  thời h   va  tro   v    05          

     23/7/2016 sẽ tr    i ti   v   v   ãi  v   ãi suất do thời h   va    ắ   ê   hi tr  ti   

v   sẽ tí h  ãi sau  việc va  ti    h    có th  chấ  t i s  . 
 

Sau  hi tổ   cộ   04  ầ  va  1.000.000.000  ồ        thời h   tr   b  H, bà M 

 h    tr   ông có       i  hi u  ầ  thì b  H, bà M hứa  hi   o va  ti   Ngân h      i 

 ược sẽ tr    i ti   va  cho ông. 
 

Nay ông  êu cầu T a     i i qu  t buộc b  Trầ  Thị H  b  Ph m Xu   M  h i tr  

  i cho ông to   bộ s  ti    ã va     1.000.000.000  ồ   cù   với tr  ti    ãi    

1%/th    từ        m biê   hậ       hi  i i qu  t  o   v   iệ . Ông  i  rút   i một 

 hầ       h i  iệ    h     êu cầu     Trầ  Vă  H  b  N u ễ  Thị    h i tr  ti   v   

v   ãi  ch   êu cầu b  M, bà H tr  ti   v   va  v   ãi cho ông. Đ i với  iấ  chứ    hậ  

qu    s  d     ất ông  a    iữ do b  N u ễ  Thị     i diệ  hộ  ứ   tê   ông ch  tr  

  i  hi b  H, bà M tr    i cho     to   bộ s  ti   v   v   ãi. 
 

Theo bị  ơn bà  rần   ị   trình bày:  hị Ph m Xu   M    co  ruột  b  N u ễ  

Thị      mẹ ruột      Ph m Vă  T    chồ        Trầ  Vă  H    a h ruột.  ua  ời trì h 
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b   của     T bà  h    th     hất  bà không có va  ti    ì của     T  Việc va  mượ  

ti   do co  bà  iao dịch với     T  b   th   bà khô   va  mượ  ti    ì của     T. 
 

Nay qua  êu cầu của     T, bà  h     ồ     tr  vì b   h    có va  mượ  ti    ì  

c  04 biê   hậ  do     T cu   cấ  cho T a    bà  h    bi t  bà không có ký vào 04 

biê   hậ     . Hiệ  t i b       mẹ của bà  a   s    chu    h  với   g H  h     i   i 

 ược  tuổi  ã cao   h    c   mi h mẫ     g H      ười tr c ti   chăm sóc   u i dưỡ   

v  hằ        bà cũ   qua   i  ể chăm sóc mẹ  ê    i với  iấ  chứ    hậ  qu    s  

d     ất do b  N u ễ  Thị    ứ   tê   hiệ      T  a   qu       b   th   bà không có 

   i    ì do  h    uật  i i qu  t. 
 

Theo biên bản l y lời k  i bà P ạm Xu n M là bị  ơn trình bày:    Trầ  Thị H là 

mẹ ruột  b  N u ễ  Thị      b    o i      Ph m Vă  T    cha ruột      Trầ  Vă  H là 

cậu ruột  b  có va  ti   của     T s  ti   1.000.000.000  ồ    va    m 04  ầ    ầ   ầu 

va  500.000.000  ồ     ầ  02 va  50.000.000  ồ     ầ  03 va  50.000.000  ồ     ầ  thứ 

4 va  400.000.000  ồ    thời h   va  b   h     hớ   ãi suất va     1.000.000  ồ   thì 

 ó    ãi 3.000  ồ  /      việc va  ti    h    có  ói thời h   tr   việc va  ti   có th  

chấ   iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất do b  N u ễ  Thị B  ứ   tê   m c  ích va  

ti       ể chă   u i  việc va  ti   có   m biê   hậ   bà có ký tên vào biê   hậ  

400.000.000  ồ   v  biê   hậ  500.000.000  ồ  . Sau  hi va  ti   b   ó    ãi  hi u 

lầ   hư    h    có   m biê   hậ  v  cũ    h     hớ s  ti    óng lãi là bao  hiêu  ch  

 hớ có 01  ầ   ó    ãi    70.000.000  ồ    hư   cũ    h    có   m biê   hậ   việc b  

 ó    ãi  mẹ b   ó    ãi cũ    h    có ai bi t.  hữ    tê  v   hi họ tê  tro   biê   hậ  

     19/02/2016 v  biê   hậ       18/7/2016  ú      chữ    của bà  trước  hi    tê  

bà có  ọc   i.  

Bà thừa  hậ  có thi u ông T tổ   s  ti   1.000.000.000  ồ  , c   ti    ãi mo   

 em   t   i vì hiệ  t i b   a   bị t m  iam.    04 biê   hậ  ngày 19/02/2016; Ngày 

31/5/2016; Ngày 11/7/2016; Ngày 18/7/2016 bà H   u    tê .     
 

  eo bản tự k  i ôn   rần Văn   là bị  ơn trình bày: Việc chị M có va  ti   của 

anh T ha   h         h    bi t, ông kh    có va  ti    ì của     T, ông không có ký 

tê  v o  iấ  tờ va  ti     o h t m  a h T  ã cu   cấ  cho T a     do a h T  a   chi m 

 iữ  iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất của hộ  ia  ì h ông, nên ông  êu cầu tr    i  iấ  

chứ    hậ  qu    s  d     ất. Bà B hiệ   ã  ớ  tuổi  thườ   ha  cao hu  t áp, bệ h 

tim m ch v   h    c   mi h mẫ    i   i  ược           ười tr c ti    u i dưỡ   b   , 

ngoài ra bà H cũ    h  chăm sóc  u i dưỡ   b   . 
 

  eo bi n bản l y lời k  i ôn  N uyễn Văn   là n ười  ó quyền l i và n  ĩ  vụ 

liên quan trình bày:  hị M là co  ruột  b  Trầ  Thị H là vợ       h    bi t việc chị M, 

bà H va  ti        cũ    h    có tham  ia va  ti   của ông T, ông không có ký tên vào 

 iấ  tờ   o h t. 
 

Theo bản tự khai   ị  rần   ị   n    là n ười  ó quyền l i và n  ĩ  vụ li n qu n 

trình bày: Tro   v   iệ      việc chị M, bà H có va  ti   của     T ha   h    thì chị 

 h    bi t   a  chị  êu cầu   g T tr   iấ   ỏ   i cho  ia  ì h chị. 
 

Theo bản tự k  i  n   rần  run  B là n ười  ó quyền l i và n  ĩ  vụ li n qu n 

trình bày: Anh    co  ruột của     H, bà B    b   ội  a h  êu cầu     T tr    i  iấ  

chứ    hậ  qu    s  d     ất cho  ia  ì h a h  anh  h    bi t việc chị M, bà H vay 
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ti   của     T  do thời  ia    u qu   ê  a h  h     hớ có    tê  v  vi t họ tê    ười 

  m chứ   v o tờ biê   hậ       11/7/2016. 
 

V   iệ   ã  ược T a    ti   h  h h a  i i  hi u  ầ   hư   không thành v  qu  t 

 ị h  ưa v     ra   t   . 
 

T i  hiê  T a h m  a  ông Trầ  Vă  H  b  Ph m Xu   M là bị          Ph m 

Vă  T  chị Trầ  Thị Hồ   T  a h Trầ  Tru     là   ười có qu     ợi v    hĩa v   iê  

quan vắ   mặt  hư   có      êu cầu T a      t    vắ   mặt  riê   b  N u ễ  Thị   là 

bị     tuổi cao   h    c   mi h mẫ    h     i   i  ược có b  H và ông H   m   i diệ . 
 

T i  hiê  tòa hôm na    u ê          N u ễ  Vă  T rút  êu cầu  h     êu cầu 

bà Trầ  Thị H v  b  Ph m Xu   M tr  ti    ãi  ch   êu cầu b  H và bà M tr  

1.000.000.000  ồ   v     c    i với  iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất s  H697799 

ông  a    iữ do b  N u ễ  Thị     i diệ  hộ  ứ   tê       ã tr    i cho a h Trầ  

Trung B   i diệ   hậ .  

 ị     b  Trầ  Thị H vẫ   iữ   u ê   êu cầu. 

N u ê       bị      h    bổ su    cu   cấ  chứ   cứ  ì mới t i  hiê  t a. 
 

Vị   i diệ  Việ   iểm s t  h   d   hu ệ    trì h b   qua   iểm cho rằ  :  ua 

 iểm s t việc  i i qu  t v     từ  hi T a    th         thời  iểm     Th m  h    ã 

chấ  h  h  ú   theo Đi u 48  ộ  uật t  t    d   s     m b o v  th m qu     qua  hệ 

tra h chấ     c  ị h tư c ch   ười tham  ia t  t     thu thậ  chứ   cứ  thời  ia  ba  

h  h qu  t  ị h  ưa v     ra   t       i hồ s  cho Việ   iểm s t  cấ  v  t      t  ầ  

 ủ c c vă  b   t  t      ã th c hiệ   ầ   ủ v   ú   theo qu   ị h  ộ  uật t  t    d   

s . T i  hiê  t a h m  a   Hội  ồ     t    th c hiệ   ầ   ủ v   ú   theo trì h t   h   

 uật qu   ị h của  hiê  t a s  th m. 
 

Việc tu   theo  h    uật t  t    của   ười tham  ia t  t    d   s  tro   qu  trì h 

 i i qu  t v       ể từ  hi th     cho     trước thời  iểm Hội  ồ     t      hị   : Từ 

 hi th     v     cũ    hư t i  hiê  t a h m  a    u ê       bị      ã th c hiệ   ầ   ủ 

qu    v    hĩa v  t  t    theo qu   ị h t i Đi u 70  71, 72  ộ  uật t  t    d   s . Tuy 

nhiên phía   ười có qu     ợi v    hĩa v   iê  qua  chưa th c hiệ  nghiêm qu    v  

  hĩa v  t  t    theo qu   ị h t i Đi u 70  73  ộ  uật t  t    d   s  c  thể  h    có 

mặt tro   c c  hiê  họ  c     hai chứ   cứ v  h a  i i do T a    triệu tậ . 
   

V   ội du   v   iệ  Vị      hị Hội  ồ     t    că  cứ v o qu   ị h t i c c Đi u 

5, 26, 35, 39, 147, 161, 162, 227, 228, 244 của  ộ  uật t  t    d   s   ăm 2015; Các 

Đi u 280  357  429  463  466  468  470 của  ộ  uật d   s   ăm 2015;  

Đi u 12  Đi u 26 N hị qu  t s : 326/2016/U TV H14       30/12/2016 của Ủ  

ba  thườ   v   u c hội qu   ị h mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu      v  s  d       

 hí   ệ  hí T a   . 

 hấ   hậ   êu cầu  h i  iệ  của     N u ễ  Vă  T. 

 uộc bà Trầ  Thị H  b  Ph m Xu   M có   hĩa v  tr  cho     N u ễ  Vă  T s  

ti   v     c    1.000.000.000  ồ   (M t tỷ   n ).  

Kể từ      b      có hiệu   c  h    uật (  i với c c trườ   hợ  c  qua  thi h  h 

   có qu    chủ  ộ   ra qu  t  ị h thi h  h   ) hoặc  ể từ      có      êu cầu thi 

h  h    của   ười  ược thi h  h    (  i với c c  ho   ti    h i tr  cho   ười  ược thi 

h  h   ) cho      hi thi h  h     o    bê   h i thi h  h    c    h i chịu  ho   ti    ãi 
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của s  ti   c    h i thi h  h    theo mức  ãi suất qu   ị h t i Đi u 357  Đi u 468  ộ 

 uật d   s   ăm 2015  trừ trườ   hợ   h    uật có qu   ị h  h c. 
 

Đì h ch   êu cầu của     N u ễ  Vă  T  êu cầu     Trầ  Vă  H  b  N u ễ  Thị 

B  h i tr  s  ti   v   v  ti    ãi cho ông so với      h i  iệ  ba   ầu v   ì h ch  yêu 

cầu của     N u ễ  Vă  T  êu cầu b  Trầ  Thị H v  b  Ph m Xu   M tr  ti    ãi trê  

s  ti   v    ã va  của   g. 
 

Vị c        hị buộc c c  ư    s  có   hĩa v  chịu    phí  chi  hí  i m  ị h theo 

qu   ị h của  h    uật. 
 

  Ậ   Ị    Ủ        : 
 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  iệu có tro   hồ s  v      ược th m tra t i  hiê  t a v  

că  cứ v o   t qu  tra h t    t i  hiê  t a  Hội  ồ     t     hậ   ị h: 
 

[1]  ề t ủ tụ  tố tụ g: T i  hiê  T a h m  a      Trầ  Vă  H  b  Ph m Xu   

M là bị          Ph m Vă  T  chị Trầ  Thị Hồ   T  a h Trầ  Tru          ười có 

qu     ợi v    hĩa v   iê  qua  vắ   mặt  hư   có      êu cầu T a      t    vắ   mặt, 

riê   b  N u ễ  Thị      bị     tuổi cao   h    c   mi h mẫ    h     i   i  ược có b  

H và ông H   m   i diệ  că  cứ Đi u 227  Đi u 228  ộ  uật t  t    d   s   Hội  ồ   

  t    ti   t c   t   .  
 

 ề xá  đị   qua   ệ tra     ấ : Theo  êu cầu  h i kiệ  của   u ê      thì 

       v     “tra h chấ  hợ   ồ   va  t i s  ” thuộc th m qu    của T a    theo qu  

 ị h t i  ho   3 Đi u 26  Đi u 35  Đi u 39  ộ  uật t  t    d   s . 
  

[2]  ề   i  ụ g vụ á :  

T i phiên tòa     N u ễ  Vă  T yêu cầu b  Trầ  Thị H  b  Ph m Xu   M  h i 

tr    i cho ông to   bộ s  ti    ã va     1.000.000.000  ồ      o i ra      h     êu cầu 

gì thêm. Ông  i  rút   i một  hầ       h i  iệ    h     êu cầu     Trầ  Vă  H, bà 

Nguyễ  Thị    h i tr  ti   v   v   ãi  ch   êu cầu b  M, bà H tr  ti   v   va , không 

 êu cầu b  H và bà M tr  ti    ãi. Đ i với  iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất s  

H697799 ông  a    iữ do b  N u ễ  Thị     i diệ  hộ  ứ   tê       ã tr    i cho a h 

Trầ  Tru   B   i diệ   hậ .  
 

Bà M thừa  hậ  có va  ti   của ông T 04  ầ  tổ   s  ti   1.000.000.000  ồ    

c   ti    ãi mo    em   t   i vì hiệ  t i b   a   bị t m  iam, bà H cho rằ   không có 

va  ti    ì của     T, việc va  mượ  ti   do co  bà  iao dịch với     T, c  04 biê  

 hậ  do     T cu   cấ  cho T a    bà  h    bi t  bà  h    có    v o 04 biê   hậ  

này. Do  ó  hai bê   h t si h tra h chấ . 
 

X t  êu cầu  h i  iệ  của     N u ễ  Vă  T    có c  s   ể chấ   hậ   b i  ẽ:  
 

Về số tiền n   ố : 

Việc va  ti    iữa ông T với b  M và bà H  ược thể hiệ  tro   04  ầ  va  tổ   s  

ti   1.000.000.000  ồ  , ông T cu   cấ  04 biê   hậ       19/02/2016 vay 

500.000.000  ồ  ; Ngày 31/5/2016 vay 50.000.000  ồ  ; Ngày 11/7/2016 vay 

50.000.000  ồ  ; Ngày 18/7/2016 va  400.000.000  ồ    ội du   biê   hậ      T ghi, 

bà H và bà M    tê   hi họ tê  v o biê   hậ . Theo   t  uậ   i m  ị h chữ    s : 

213/KLGĐ      16/9/2019 của Ph     ỹ thuật hì h s       a  t  h T thì chữ    ma   

tên Trầ  Thị H trê  t i  iệu cầ   i m  ị h  chữ vi t trê  t i  iệu cầ   i m  ị h so với chữ 
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vi t  chữ    của bà Trầ  Thị H trê  t i  iệu mẫu    do một   ười    ra tức b  H ký. 

Đồ   thời  b  M thừa  hậ  bà và bà H có va  của     Thừa 04  ầ  tổng s  ti   

1.000.000.000  ồ    c  04 biê   hậ       19/02/2016; N    31/5/2016; Ngày 

11/7/2016; Ngày 18/7/2016 bà H   u    tê . Do vậ  có că  cứ cho rằ   việc b  M, bà H 

va  ti   của     T    có thật. 
 

Về lãi su t t eo y u  ầu     ông T: T i  hiên tòa ông T rút   i  h     êu cầu b  

H và bà M tr  ti    ãi   ê   h     em   t. 
 

Về n  ĩ  vụ trả tiền:  

T i  hiê  t a h m  a      N u ễ  Vă  T rút   i  êu cầu     Trầ  Vă  H, bà 

N u ễ  Thị   cù   với b  Trầ  Thị H  b  Ph m Xu   M tr  s  ti   trê  cho ông. Việc 

rút   i  êu cầu         hù hợ  với Đi u 5 v  Đi u 244 của  LTTDS   hĩ  ê   ì h ch  

 hầ   êu cầu     của ông T. Do  ó  bà Trầ  Thị H  b  Ph m Xu   M có   hĩa v   h i 

tr  s  ti   theo  êu cầu của ông T     hù hợ  với qu   ị h của  h    uật. 
 

Đ i với  iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất s  H697799 do b  N u ễ  Thị     i 

diệ  hộ  ứ   tê  ông T  ã tr    i cho a h Trầ  Tru   B   i diệ   hậ   nên không xem 

xét. 

 [3] V     phí dân s  s  th m:    Trầ  Thị H có mẹ ruột (c  N u ễ  Thị  ) là 

  ười  ược Nh   ước  ho   tặ   da h hiệu “b  mẹ Việt Nam a h hù  ”  b  H có     

 i  miễ      hí că  cứ v o N hị qu  t s : 326/2016/U TV H14       30/12/2016 của 

Ủ  ba  thườ   v   u c hội, miễ  to   bộ     hí cho bà H.    Ph m Xu   M  h i chịu 

    hí theo qu   ị h  h    uật. 
 

[4] V  chi  hí  i m  ị h chữ   :  uộc  ư    s  có   hĩa v   h i chịu chi phí 

 i m  ị h chữ    theo qu   ị h của  h    uật.  
 

Vì c c  ẽ trê ; 
 

Q  Ế   Ị  : 
 

 ă  cứ v o c c Đi u 5  26  35  39  147  161, 162, 227, 228, 244, 273 của  ộ  uật 

t  t    d   s   ăm 2015;   c Đi u 280, 357, 429  463  466  468  470 của  ộ  uật d   s  

 ăm 2015;  

Đi u 12  Đi u 26 N hị qu  t s : 326/2016/U TV H14       30/12/2016 của Ủ  

ba  thườ   v   u c hội qu   ị h mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu      v  s  d       

 hí   ệ  hí T a   ; Đi u 26 Luật thi h  h    d   s .  
 

 uyê  xử:  

1.  hấ   hậ   êu cầu  h i  iệ  của     N u ễ  Vă  T. 

 uộc bà Trầ  Thị H  b  Ph m Xu   M có   hĩa v  tr  cho     N u ễ  Vă  T s  

ti   v     c là 1.000.000.000  ồ    (M t tỷ   n ).  

Kể từ      b      có hiệu   c  h    uật (  i với c c trườ   hợ  c  qua  thi h  h 

   có qu    chủ  ộ   ra qu  t  ị h thi h  h   ) hoặc  ể từ      có      êu cầu thi 

h  h    của   ười  ược thi h  h    (  i với c c  ho   ti    h i tr  cho   ười  ược thi 

h  h   ) cho      hi thi h  h     o    bê   h i thi h  h    c    h i chịu  ho   ti    ãi 

của s  ti   c    h i thi h  h    theo mức  ãi suất qu   ị h t i Đi u 357  Đi u 468  ộ 

 uật d   s   ăm 2015  trừ trườ   hợ   h    uật có qu   ị h khác. 
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Đì h ch   êu cầu của ông Ngu ễ  Vă  T  êu cầu     Trầ  Vă  H  b  N u ễ  Thị 

B  h i tr  s  ti   v   v  ti    ãi cho ông so với      h i  iệ  ba   ầu v   ì h ch  yêu 

cầu của     N u ễ  Vă  T  êu cầu b  Trầ  Thị H v  b  Ph m Xu   M tr  ti    ãi trê  

s  ti   v    ã va  của    . 
 

2. V      hí d   s  s  th m:    Trầ  Thị H  h     h i chịu  b  Ph m Xu   M 

 h i  ộ  21.000.000  ồ  . Ông N u ễ  Vă  T  h     h i chịu     hí. Ho   tr    i cho 

    N u ễ  Vă  T s  ti   25.406.000  ồ   ti   t m ứ       hí theo biê   ai thu ti   s  

AA/2018/ 0000684 ngày 12/4/2019 do  hi c c Thi h  h    d   s  hu ệ    thu. 
 

- V  chi  hí  i m  ị h chữ   : b  Trầ  Thị H  h i  ộ  2.430.000  ồ   (  i triệu, 

bốn trăm, b  mươi n  ìn   n ) do  hi c c thi h  h    d   s  hu ệ    thu. Ô   N u ễ  

Vă  T  ược  hậ    i s  ti   2.430.000  ồ   (  i triệu, bốn trăm, b  mươi n  ìn   n ) 

chi  hí  i m  ị h chữ    thu từ b  H  ộ  t i  hi c c thi h  h    d   s  hu ệ   . 
 

  c  ư    s  có qu      m      h    c o tro   thời h   15       ể từ      

tu ê       ư    s  vắ   mặt t i  hiê  t a hoặc  h    có mặt  hi tu ê     m  có    do 

chí h      thì thời h    h    c o tí h từ       hậ   ược b      hoặc  ược t      t 

hợ   ệ. 
 

“ rườn    p bản  n  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật t i  àn   n   n 

sự, t ì n ười  ư   t i  àn   n, n ười p ải t i  àn   n   n sự  ó quyền t ỏ  t uận t i 

 àn   n, quyền y u  ầu t i  àn   n, tự n uyện t i  àn   n  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  

 n t eo quy  ịn  tại     Điều 6, 7 và Điều 9 Luật t i  àn   n   n sự; t ời  iệu t i  àn  

 n  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật   i  àn   n   n sự”.    

 
 

N     ậ   

-TAND t  h. 

-VKSND hu ệ   t  h. 

-  THADS hu ệ . 

-  c  ư    s . 

-Lưu. 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  –   ủ tọa   iên tòa 

( ã ký tê  và đó g  ấu) 
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